
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-TTKN 

 

     Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2025 

 

THÔNG BÁO 
 

Về việc mời báo giá cây giống, phân bón  

 
 

Kính gửi: Các Công ty, HTX, cơ sở kinh doanh cây giống, phân bón. 
 

 

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTKN ngày 29/8/2025 của Trung tâm 

Khuyến nông và QLCC Quảng Nam  (nay là trung tâm Khuyến nông thành phố 

Đà Nẵng) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây 

giống Giổi xanh, cây Giổi lấy hạt và phân bón thực hiện mô hình Khuyến lâm 

năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-TTKN ngày 05/12/2025 của Trung tâm 

Khuyến nông thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu, gói thầu: Mua cây giống Giổi xanh, cây Giổi lấy hạt và phân bón thực 

hiện mô hình Khuyến lâm năm 2025; 

Để tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng cây giống, phân bón thực hiện các 

mô hình Khuyến lâm năm 2025. Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng 

kính mời các Công ty, HTX, cơ sở kinh doanh giống, phân bón có đủ năng lực 

báo giá về Trung tâm, với nội dung như sau: 

1. Danh mục và các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu báo giá: Theo mẫu 

báo giá đính kèm 

2. Mục đích và yêu cầu của bản báo giá  

Mục đích báo giá để xét chọn đơn vị cung ứng giống, phân bón để triển 

khai các mô hình Khuyến lâm năm 2025 (Báo giá của đơn vị phải là bản chính 

có đóng dấu của đơn vị). 

3. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 30 ngày 07  tháng 12 năm 2025. 

4. Hình thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện…. 

5. Địa điểm nhận báo giá 

Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng, số 119, đường Hùng 

Vương, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng hoặc Tầng 1, Nhà làm việc các 

BQL dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48, đường Võ An Ninh, 

phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng. 
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Vậy, Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng kính thông báo để các 

cơ quan, đơn vị biết và tham gia./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Quản trị viên trang thông tin điện tử (đăng tải); 

- Lưu: VT, KT (Tuấn). 
 

  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Vương  
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 (Mẫu báo giá) 

HTX, Công Ty, Hộ kinh doanh: ………………….............................................. 

Đ/c: ……………………………………………………………………………. 
 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng 

Địa chỉ: 119, Đường Hùng Vương, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng 
 

Chúng tôi báo giá đến quý đơn vị cây giống và phân bón để phục vụ mô hình 

khuyến nông theo yêu cầu của quý cơ quan như sau:  

1. Chủng loại, nội dung yêu cầu kỹ thuật, số lượng, đơn giá. 

TT 
Chủng  

loại 
Nội dung yêu cầu 

Số 

lượng 

Cây/kg 

Đơn giá 

(đồng/cây/

kg) 

1 

Cây giống 

Giổi xanh 

(Giổi thực 

sinh) 

Cây giống giổi thực sinh được ươm trong bầu 

đất, túi bầu bằng PE, đường kính tối thiểu là 13 

cm, chiều cao tối thiểu là 16 cm, bầu phải chắc 

chắn và nguyên vẹn; xung quanh đục lỗ thoát 

nước; hỗn hợp ruột bầu không bị vỡ, biến dạng, 

cây phát triển tốt 

6.110    

2 

Cây giống 

Giổi lấy 

hạt (Giống 

cây Giổi 

ghép) 

Bầu có đáy, đục lỗ, có đường kính tối thiểu 13 

cm, chiều cao tối thiểu 15 cm; Hỗn hợp ruột bầu 

thấp hơn miệng bầu 0,5 cm đến 1 cm; bầu cây 

không bị vỡ hay biến dạng. Cây sinh trưởng tốt, 

không bị gẫy ngọn, không bị sâu bệnh hoặc bị 

nấm hại  

2.750    

3 
Phân NPK 

(16-16-8) 

Quy cách: Đóng bao PE; 50kg/bao. 

 
4.150   

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

a) Tiêu chuẩn giống cây Giổi lấy hạt (Giống cây Giổi ghép) 

Thực hiện theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13358-6:2023 quy định rõ về yêu 

cầu kỹ thuật đối với cây giống ghép Giổi ăn hạt 

Nguồn gốc: Cây giống Giổi ghép là cây giống được gieo ươm và ghép có hồ 

sơ nguồn gốc cây trội hoặc vườn vật liệu để cắt cành ghép có nguồn gốc từ cây trội 

hoặc từ nguồn giống khác được cấp có thẩm quyền công nhận đảm bảo theo quy 

định hiện hành 

Yêu cầu: Mắt ghép được lấy từ cây trội hoặc vườn vật liệu có nguồn gốc từ cây 

trội được cấp có thẩm quyền công nhận. 

- Cây ghép, gồm: 



+ Tuổi cây: Tối thiểu 6 tháng tính từ thời điểm ghép 

+ Vị trí vết ghép 

+ Độ cao vết ghép: Chiều cao từ mặt bầu đến vị trí ghép từ 20 cm đến 30 cm 

+ Mức độ liền sẹo: Vết ghép đã liền sẹo 

+ Chồi cây ghép: Chồi mọc ra từ cành ghép có chiều dài tối thiểu 20 cm, thân 

chồi ghép đã hóa gỗ và có ít nhất 3 lá 

+ Đường kính gốc ghép: Tối thiểu 0,6 cm 

+ Chiều cao cây: Tối thiểu 40 cm tính từ mặt bầu đến đỉnh sinh trưởng của cây 

ghép 

+ Bầu cây: Bầu có đáy, đục lỗ, có đường kính tối thiểu 13 cm, chiều cao tối 

thiểu 15 cm; Hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu 0,5 cm đến 1 cm; bầu cây không 

bị vỡ hay biến dạng 

+ Hình thái cây: Cây sinh trưởng tốt, không bị gẫy ngọn, không bị sâu bệnh 

hoặc bị nấm hại  

b) Tiêu chuẩn giống cây Giổi xanh (Giống cây Giổi thực sinh) 

Thực hiện theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12714-6:2020: Giống cây Lâm 

nghiêp - Cây giống các loại cây bản địa - phần 6: Giổi xanh 

- Nguồn gốc giống: Cây giống Giổi xanh là cây giống được gieo ươm từ hạt 

giống thu từ nguồn giống được công nhận hoặc từ cây mẹ được chọn lọc từ các lâm 

phần có địa chỉ rõ ràng, đảm bảo theo quy định hiện hành 

- Tuổi cây con (tháng): Từ 10 tháng đến 12 tháng kể từ khi cấy cây con vào bầu 

- Đường kính cổ rễ (cm): Tối thiểu là 0,7 cm 

- Chiều cao (cm): Tối thiểu là 60 cm 

- Hình thái chung: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe mạnh, 

không bị vóng lướt 

- Bầu cây (cm):  

+ Kích thước bầu: Đường kính tối thiểu là 13 cm, chiều cao tối thiểu là 16 cm 

+ Hỗn hợp ruột bầu đầy ngang mặt bầu, không bị vỡ 

- Tình trạng sâu bệnh hại: Không phát hiện sâu bệnh hại trong lô cây giống 

c) Tiêu chuẩn phân bón 

- Phân bón: NPK (16-16-8) 

 Tiêu chuẩn chất lượng 

+ Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo theo các quy định về công nhận phân bón 

lưu hành, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón, có đầy đủ thông tin 

về sản phẩm ghi trên nhãn mác, bao bì (số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng...) 



 Địa điểm: Vận chuyển đến (bao nhiêu hộ ở 05 Xã Sông Kôn và 05 hộ xã Đắc 

Pring, thành phố Đà Nẵng. 

Ghi chú: 

* Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển đến hộ tham gia 

mô hình ở xã Sông Kôn và xã Đắc Pring. 

* Báo giá có giá trị  60 ngày kể từ ngày báo giá. 

 Trân trọng báo giá đến quý đơn vị! 

                              ………….., ngày ….. tháng ….. năm 2025  

            ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


